	BẢN GIẢI TRÌNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ

	STT
	Quy định hiện hành (Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN, QĐ 30/2008/QĐ-NHNN, Thông tư 24/2011/TT-NHNN, Thông tư số 14/2016/TT-NHNN và Công văn số 676/NHNN-CSTT)
	Đề xuất sửa, bổ sung
	Lý do

	1
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này qui định về việc thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng nhằm đa dạng hoá hoạt động tín dụng, bổ sung vốn lưu động cho khách hàng, thúc đẩy hoạt động thương mại trong nước và quốc tế.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

2. Việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hoạt động bao thanh toán với đơn vị bao thanh toán nước ngoài và không ứng tiền được thực hiện theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật và tập quán thương mại quốc tế do Phòng thương mại quốc tế ban hành, tập quán thương mại khác không trái với pháp luật của Việt Nam.


	Bổ sung Khoản 2 vì khi TCTD, chi nhánh NHNNg tham gia vào quy trình bao thanh toán quốc tế có nguồn gốc từ nước ngoài thông qua việc cung cấp một/một số dịch vụ (theo dõi khoản phải thu, thu hồi nợ, đảm bảo rủi ro tín dụng) nhưng không ứng tiền thì việc cung cấp những dịch vụ đó không phải tuân theo sự điều chỉnh của Thông tư về hoạt động bao thanh toán mà chịu sự điều chỉnh của các quy định liên quan đối với những hoạt động này.
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	2. Đối tượng áp dụng:

2.1. Tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán, gồm:

a. Tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng:

- Ngân hàng thương mại nhà nước;

- Ngân hàng thương mại cổ phần;

- Ngân hàng liên doanh;

- Ngân hàng 100% vốn nước ngoài;

- Công ty tài chính;

- Công ty cho thuê tài chính.

b. Ngân hàng nước ngoài được mở chi nhánh tại Việt Nam theo Luật Tổ chức tín dụng.

2.2. Khách hàng được tổ chức tín dụng bao thanh toán là các tổ chức kinh tế Việt Nam và nước ngoài bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây viết tắt là bên bán hàng) và được thụ hưởng các khoản phải thu phát sinh từ việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo thoả thuận giữa bên bán hàng và bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ (sau đây viết tắt là bên mua hàng) tại hợp đồng mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Đối với Công ty cho thuê tài chính, chỉ được thực hiện bao thanh toán đối với khách hàng là bên thuê của Công ty cho thuê tài chính.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng


1. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp và công ty tài chính bao thanh toán.

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


	Lý do:

- Khoản 7 Điều 112 Luật TCTD quy định Công ty cho thuê tài chính được "Thực hiện hình thức cấp tín dụng khác khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận".

- NĐ 39/2014/NĐ-CP có quy định về hoạt động BTT đối với công ty tài chính nhưng không quy định hoạt động BTT đối với Công ty CTTC. Khoản 1 Điều 16 NĐ 39/2014/NĐ-CP quy định "Công ty cho thuê tài chính được thực hiện các hoạt động quy định từ Điều 112 đến Điều 116 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định tại Nghị định này".

-> Đề xuất: bỏ loại hình Công ty cho thuê tài chính ra khỏi đối tượng áp dụng Thông tư bao thanh toán vì đây là hoạt động có tính chất đặc thù.
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	Điều 2. Khái niệm

Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá đã được Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ thoả thuận trong  Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
	Nhắc lại khái niệm BTT quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật các TCTD tại Điều 3 Giải thích từ ngữ của Dự thảo Thông tư vì đây là một khái niệm quan trọng, xuyên suốt trong toàn bộ văn bản. 
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	Điều 3. Nguyên tắc thực hiện bao thanh toán:

Hoạt động bao thanh toán phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng được thực hiện bao thanh toán và phù hợp với qui định của pháp luật Việt Nam;

2. Đảm bảo các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia vào hợp đồng bao thanh toán và các bên có liên quan đến khoản phải thu;

3. Khoản phải thu được bao thanh toán phải có nguồn gốc từ các Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cung ứng dịch vụ phù hợp với qui định của pháp luật liên quan.
	Đề xuất bỏ.
	- Khoản 1, 2 của Điều 3 có nội dung chung chung, do vậy không thực sự cần thiết.

- Tiết a khoản 2 Điều 4 Dự thảo Thông tư đã quy định rõ đơn vị bao thanh toán không được bao thanh toán đối với khoản phải thu, khoản phải trả phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bị pháp luật cấm hoặc đang có tranh chấp, do vậy quy định tại khoản 3 Điều 3 là không cần thiết.
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	Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đơn vị bao thanh toán: là tổ chức tín dụng quy định tại điểm 2.1 khoản 2, Điều 1 của Quy chế này.

2. Bao thanh toán trong nước: là việc bao thanh toán dựa trên Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trong đó Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ là người cư trú theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

3. Bao thanh toán xuất-nhập khẩu: là việc bao thanh toán dựa trên hợp đồng xuất- nhập khẩu.  

4. Đơn vị bao thanh toán xuất khẩu: là đơn vị thực hiện bao thanh toán cho Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là bên xuất khẩu trong hợp đồng xuất-nhập khẩu.

5. Đơn vị bao thanh toán nhập khẩu: là đơn vị được phép hoạt động bao thanh toán tham gia vào qui trình bao thanh toán xuất-nhập khẩu.

6. Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ: là tổ chức được nhận hàng hoá từ Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và có nghĩa vụ thanh toán các khoản phải thu quy định tại Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

7. Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: là thoả thuận bằng văn bản giữa Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ về việc mua, bán hàng hoá theo quy định của pháp luật, trong đó Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ chưa đến hạn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán.    

8. Chứng từ mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ: là các chứng từ liên quan đến việc giao hàng và việc yêu cầu thanh toán của Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ đối với Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ trên cơ sở Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cung ứng dịch vụ.

9. Số dư bao thanh toán: là số tiền mà đơn vị bao thanh toán ứng trước cho Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo thoả thuận tại hợp đồng bao thanh toán.        

10. Khoản phải thu: là khoản tiền Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải thu từ Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ theo Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cung ứng dịch vụ.

11. Hạn mức bao thanh toán: là tổng số dư tối đa của các khoản phải thu được bao thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định theo thoả thuận của đơn vị bao thanh toán và Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong hợp đồng bao thanh toán.


	Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau đây:

1. Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

2. Đơn vị bao thanh toán là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, trong đó có nội dung về hoạt động bao thanh toán.

3. Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là khách hàng) là tổ chức kinh tế được bao thanh toán, bao gồm bên bán hàng hoặc bên mua hàng. 

4. Bên bán hàng (bao gồm cả bên xuất khẩu) là tổ chức kinh tế bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và có quyền lợi hợp pháp đối với các khoản phải thu theo thỏa thuận tại hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

5. Bên mua hàng (bao gồm cả bên nhập khẩu) là tổ chức kinh tế mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ và có nghĩa vụ đối với các khoản phải trả theo thỏa thuận tại hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

6. Hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là văn bản thoả thuận giữa bên bán hàng và bên mua hàng về việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

7. Hợp đồng bao thanh toán là văn bản thỏa thuận giữa đơn vị bao thanh toán và khách hàng nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên về việc bao thanh toán.

8. Bảo lưu quyền truy đòi là việc đơn vị bao thanh toán có quyền đòi lại số tiền đã ứng cho khách hàng và lãi, phí bao thanh toán khi bên mua hàng không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn thanh toán theo thỏa thuận tại hợp đồng bao thanh toán. Trường hợp bao thanh toán bên bán hàng trong nước hoặc bao thanh toán bên xuất khẩu, đơn vị bao thanh toán thực hiện truy đòi bên bán hàng khi bên mua hàng không trả được nợ. Trường hợp bao thanh toán bên mua hàng trong nước và bao thanh toán bên nhập khẩu, đơn vị bao thanh toán thực hiện truy đòi bên mua hàng.

9. Chứng từ mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là các chứng từ liên quan đến việc giao hàng, cung ứng dịch vụ và việc yêu cầu thanh toán của bên bán hàng đối với bên mua hàng trên cơ sở hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

10. Khoản phải thu là số tiền mà bên bán hàng có quyền nhận được từ bên mua hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

11. Khoản phải trả là số tiền mà bên mua hàng có nghĩa vụ trả cho bên bán hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

12. Thời hạn bao thanh toán là khoảng thời gian tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày đơn vị bao thanh toán bắt đầu ứng tiền cho đến ngày khách hàng phải thanh toán toàn bộ số tiền theo quy định tại hợp đồng bao thanh toán.

13. Dư nợ gốc quá hạn thực tế là số tiền đã ứng mà khách hàng không trả được đúng hạn theo thỏa thuận với đơn vị bao thanh toán và không được đơn vị bao thanh toán chấp thuận cơ cấu lại thời hạn bao thanh toán.

14. Người cư trú, người không cư trú được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
	Sửa đổi các khái niệm để phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

- Bỏ cụm từ "trong đó bên mua hàng chưa đến hạn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán" tại khoản 7 Điều 4 Quyết định số 1096 vì đây là quy định có tính thời điểm, trong khi hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dù hết hạn vẫn là hợp đồng mua bán hóa, cung ứng dịch vụ.
- Bổ sung khái niệm “bảo lưu quyền truy đòi” để giải thích rõ hơn khái niệm này nêu tại khoản 17 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010.
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	Điều 19. Các khoản phải thu không được bao thanh toán

Những khoản phải thu sau đây không được thực hiện bao thanh toán:

1. Phát sinh từ Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoá bị pháp luật cấm;

2. Phát sinh từ các giao dịch, thoả thuận bất hợp pháp;

3. Phát sinh từ các giao dịch, thoả thuận đang có tranh chấp; 

4. Phát sinh từ các hợp đồng bán hàng dưới hình thức ký gửi;

5. Phát sinh từ Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thời hạn thanh toán còn lại dài hơn 180 ngày;

6. Các khoản phải thu đã được gán nợ hoặc cầm cố, thế chấp;

7. Các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán theo Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

8. Các khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng; lĩnh vực tài chính, ngân hàng theo phụ lục đính kèm;

9. Hợp đồng mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ có thoả thuận không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng.
	Điều 4. Trường hợp không được bao thanh toán, hạn chế bao thanh toán và thực hiện giới hạn bao thanh toán

1. Đơn vị bao thanh toán thực hiện bao thanh toán phải tuân thủ các quy định tại Điều 126, Điều 127, Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng.

2. Đơn vị bao thanh toán không được bao thanh toán đối với khoản phải thu, khoản phải trả sau đây:

a) Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bị pháp luật cấm hoặc đang có tranh chấp;

b) Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thời hạn thanh toán còn lại dài hơn 180 ngày;

c) Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ có thoả thuận không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng;

d) Phát sinh từ hợp đồng cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

đ) Đã được bao thanh toán hoặc đã được sử dụng để đảm bảo cho nghĩa vụ nợ khác;

e) Đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


	- Căn cứ vào Điều 126, Điều 127 và 128 Luật các tổ chức tín dụng.

- Dự thảo Thông tư bỏ khoản 4 Điều 19 Quyết định 1096 vì: Theo giải thích cụm từ “bao thanh toán” tại Luật các tổ chức tín dụng, bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng, được thực hiện trên cơ sở là các hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa bên bán hàng, bên mua hàng. Tuy nhiên, hợp đồng ký gửi không phải hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Do đó, khoản phải thu, khoản phải trả  phát sinh từ hợp đồng ký gửi hàng hóa không phải đối tượng của Dự thảo Thông tư này. 
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	Điều 5. Quy định nội bộ về hoạt động bao thanh toán 

1. Đơn vị bao thanh toán phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động bao thanh toán phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Quy định nội bộ về hoạt động bao thanh toán được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống của đơn vị bao thanh toán và phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:

a) Các quy định về nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát và xử lý rủi ro; các hạn chế, giới hạn bảo đảm an toàn hoạt động bao thanh toán; nguyên tắc nhận biết khách hàng để đảm bảo ngăn ngừa việc đơn vị bao thanh toán bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác; trường hợp không được bao thanh toán, hạn chế bao thanh toán và thực hiện giới hạn bao thanh toán; phương thức bao thanh toán; lãi suất, phí bao thanh toán và phương pháp tính lãi bao thanh toán; thu nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn; 

b) Các biện pháp quản lý rủi ro trong trường hợp không thông báo về hợp đồng bao thanh toán cho bên liên quan; có thông báo nhưng bên liên quan không có văn bản cam kết thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản thông báo; không sử dụng bản gốc hợp đồng, chứng từ mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

c) Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ bao thanh toán và các tài liệu của khách hàng gửi đơn vị bao thanh toán; quy trình thẩm định, phê duyệt, quyết định bao thanh toán, kiểm tra, giám sát quá trình bao thanh toán và trả nợ khách hàng; phân cấp, ủy quyền, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thẩm định, phê duyệt, quyết định bao thanh toán, kiểm tra, giám sát quá trình bao thanh toán và trả nợ khách hàng; 

d) Biện pháp bảo đảm, thẩm định và quản lý tài sản bảo đảm;

đ) Chấm dứt bao thanh toán, xử lý nợ; miễn, giảm lãi suất, phí.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định nội bộ về hoạt động bao thanh toán quy định tại khoản 1, 2 Điều này, đơn vị bao thanh toán phải gửi quy định nội bộ cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để thanh tra, giám sát.
	Bổ sung Điều quy định nội bộ về hoạt động bao thanh toán nhằm tăng tính an toàn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi thực hiện hoạt động bao thanh toán và đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành tại Điều 93 Luật các tổ chức tín dụng.
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	Điều 6. Áp dụng các điều ước và tập quán quốc tế

1. Các điều ước quốc tế về bao thanh toán mà CHXHCN Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định tại Quy chế này thì áp dụng quy định tại điều ước quốc tế đó.

2. Các bên có thể thoả thuận áp dụng các quy tắc, tập quán và thông lệ về bao thanh toán, nếu các quy tắc, tập quán và thông lệ đó không trái với pháp luật Việt Nam. 
	Đề xuất bỏ.
	Lý do:

Khoản 3, khoản 4 Điều 3 Luật các tổ chức tín dụng đã có quy định tương tự:

"3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 

4. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngân hàng được quyền thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại, bao gồm: 

a) Tập quán thương mại quốc tế do Phòng thương mại quốc tế ban hành; 

b) Tập quán thương mại khác không trái với pháp luật của Việt Nam.".

	9
	Điều 11. Loại hình bao thanh toán 

1. Đơn vị bao thanh toán được thực hiện các hình thức bao thanh toán sau:

a. Bao thanh toán có quyền truy đòi: đơn vị bao thanh toán có quyền đòi lại số tiền đã ứng trước cho Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ khi Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán khoản phải thu.    

b. Bao thanh toán không có quyền truy đòi: đơn vị bao thanh toán chịu toàn bộ rủi ro khi Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán khoản phải thu. Đơn vị bao thanh toán chỉ có quyền đòi lại số tiền đã ứng trước cho Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong trường hợp Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ từ chối thanh toán khoản phải thu do Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giao hàng không đúng như thoả thuận tại Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc vì một lý do khác không liên quan đến khả năng thanh toán của Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ.   

2. Đơn vị bao thanh toán được thực hiện bao thanh toán trong nước và bao thanh toán xuất-nhập khẩu.
	Điều 6. Loại hình bao thanh toán
1. Bao thanh toán trong nước là việc bao thanh toán dựa trên hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trong đó bên bán hàng và bên mua hàng là người cư trú, bao gồm:

a) Bao thanh toán bên bán hàng trong nước: đơn vị bao thanh toán và bên bán hàng ký hợp đồng bao thanh toán đối với một hoặc một số khoản phải thu của bên bán hàng;

b) Bao thanh toán bên mua hàng trong nước: đơn vị bao thanh toán và bên mua hàng ký hợp đồng bao thanh toán đối với một hoặc một số khoản phải trả của bên mua hàng.

2. Bao thanh toán quốc tế là việc bao thanh toán dựa trên hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa bên xuất khẩu và bên nhập khẩu, trong đó một bên là người cư trú, một bên là người không cư trú bao gồm:

a) Bao thanh toán bên xuất khẩu: đơn vị bao thanh toán và bên xuất khẩu ký hợp đồng bao thanh toán đối với một hoặc một số khoản phải thu của bên xuất khẩu;

b) Bao thanh toán bên nhập khẩu: đơn vị bao thanh toán và bên nhập khẩu ký hợp đồng bao thanh toán đối với một hoặc một số khoản phải trả của bên nhập khẩu.


	Luật các TCTD 2010 (khoản 17 Điều 4) không cho phép thực hiện hình thức bao thanh toán miễn quyền truy đòi, do vậy Dự thảo Thông tư bỏ quy định về hình thức này. 

Mặt khác, Luật các TCTD (tiết đ khoản 2 Điều 98) quy định hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại gồm bao thanh toán trong nước, bao thanh toán quốc tế, do vậy Dự thảo Thông tư phân chia loại hình BTT theo phạm vi trong nước, quốc tế để phù hợp với Luật các TCTD. 
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	Điều 12. Phương thức bao thanh toán

1. Bao thanh toán từng lần: Đơn vị bao thanh toán và Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thực hiện các thủ tục cần thiết và ký hợp đồng bao thanh toán đối với các khoản phải thu của Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

2. Bao thanh toán theo hạn mức: Đơn vị bao thanh toán và Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thoả thuận và xác định một hạn mức bao thanh toán duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.

3. Đồng bao thanh toán: hai hay nhiều đơn vị bao thanh toán cùng thực hiện hoạt động bao thanh toán cho một Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trong đó một đơn vị bao thanh toán làm đầu mối thực hiện việc tổ chức đồng bao thanh toán.   
	Điều 7. Phương thức bao thanh toán

1. Bao thanh toán từng lần: Mỗi lần bao thanh toán, đơn vị bao thanh toán và khách hàng ký kết văn bản thỏa thuận về việc bao thanh toán. 

2. Bao thanh toán theo hạn mức: Đơn vị bao thanh toán và khách hàng thoả thuận và xác định số tiền ứng tối đa duy trì trong một khoảng thời gian nhất định tại hợp đồng bao thanh toán. 

3. Bao thanh toán hợp vốn: Hai hay nhiều đơn vị bao thanh toán cùng thực hiện bao thanh toán đối với một hoặc một số khoản phải thu hoặc khoản phải trả của khách hàng, trong đó một đơn vị bao thanh toán làm đầu mối thực hiện việc tổ chức bao thanh toán hợp vốn.


	Trên cơ sở kế thừa quy định tại QĐ 1096, dự thảo Thông tư chỉnh sửa lại câu chữ để phù hợp với hình thức cấp tín dụng khác.
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	Điều 13. Quy trình hoạt động bao thanh toán:

1. Hoạt động bao thanh toán được thực hiện theo các bước chính như sau: 

a. Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ đề nghị đơn vị bao thanh toán thực hiện bao thanh toán các khoản phải thu;

b. Đơn vị bao thanh toán thực hiện phân tích các khoản phải thu, tình hình hoạt động và khả năng tài chính của Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ;

c. Đơn vị bao thanh toán và Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thoả thuận và ký kết hợp đồng bao thanh toán. 

d. Bên bán hàng gửi văn bản thông báo về hợp đồng bao thanh toán cho bên mua hàng và các bên liên quan, trong đó nêu rõ việc bên bán hàng chuyển giao quyền đòi nợ cho đơn vị bao thanh toán và hướng dẫn bên mua hàng thanh toán cho đơn vị bao thanh toán.

đ. Bên mua hàng gửi văn bản cho bên bán hàng và đơn vị bao thanh toán xác nhận về việc đã nhận được thông báo và cam kết về việc thực hiện thanh toán cho đơn vị bao thanh toán. Trường hợp bên mua hàng không có văn bản cam kết thực hiện thanh toán cho đơn vị bao thanh toán thì việc tiếp tục thực hiện bao thanh toán giữa bên bán và đơn vị bao thanh toán sẽ do hai bên quyết định và tự chịu trách nhiệm khi có rủi ro phát sinh.

e. Bên bán hàng chuyển giao bảng kê kèm bản gốc hợp đồng mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; chứng từ mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và các chứng từ khác liên quan đến các khoản phải thu cho đơn vị bao thanh toán. Nếu tài liệu nêu trên là bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ do bên bán hàng, đơn vị bao thanh toán thoả thuận và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình khi có rủi ro phát sinh;

g. Đơn vị bao thanh toán chuyển tiền ứng trước cho Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo thoả thuận trong hợp đồng bao thanh toán;

h. Đơn vị bao thanh toán theo dõi, thu nợ từ Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ;

i. Đơn vị bao thanh toán tất toán tiền với Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo quy định trong hợp đồng bao thanh toán;

k. Giải quyết các vấn đề tồn tại phát sinh khác.

2. Đối với hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu: qui trình nghiệp vụ bao thanh toán có thể được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc được thực hiện thông qua đơn vị bao thanh toán nhập khẩu. Đơn vị bao thanh toán nhập khẩu chịu trách nhiệm phân tích khoản phải thu, tình hình hoạt động, khả năng tài chính của Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ là bên nhập khẩu trong hợp đồng xuất-nhập khẩu; thực hiện việc thu nợ theo uỷ quyền của đơn vị bao thanh toán xuất khẩu và cam kết sẽ thanh toán thay cho bên nhập khẩu trong trường hợp bên nhập khẩu không có khả năng thanh toán khoản phải thu.    

Trường hợp hoạt động bao thanh toán thực hiện qua đơn vị bao thanh toán nhập khẩu, đơn vị bao thanh toán xuất khẩu và đơn vị bao thanh toán nhập khẩu phải thoả thuận và ký kết một hợp đồng riêng phù hợp với quy định của pháp luật, trong đó quy định cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên.
	Điều 8. Yêu cầu thực hiện bao thanh toán

1. Bao thanh toán phải lập thành hợp đồng bằng văn bản phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Đơn vị bao thanh toán chỉ được bao thanh toán đối với khách hàng là người cư trú và không được ứng tiền vượt quá giá trị khoản phải thu, khoản phải trả.

3. Đơn vị bao thanh toán phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu liên quan đến khoản phải thu, khoản phải trả, khả năng tài chính, tình hình hoạt động và biện pháp bảo đảm tiền vay (nếu có) trước khi quyết định bao thanh toán. 
4. Đơn vị bao thanh toán và khách hàng phải thỏa thuận về việc gửi văn bản thông báo về hợp đồng bao thanh toán cho các bên liên quan tại hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ quy định tại khoản 6 Điều này) để các bên liên quan xem xét, cam kết thực hiện hướng dẫn tại văn bản thông báo. Trường hợp bên liên quan không có văn bản cam kết thực hiện hướng dẫn tại văn bản thông báo, đơn vị bao thanh toán chỉ được thực hiện bao thanh toán bên bán hàng trong nước đối với khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại tiết a, b khoản 6 Điều này.
5. Văn bản thông báo quy định tại khoản 4 Điều này bao gồm nội dung chuyển giao quyền, nghĩa vụ đối với khoản phải thu, khoản phải trả và đề nghị bên liên quan cam kết thực hiện một số nội dung theo hướng dẫn phù hợp với loại hình bao thanh toán.

6. Đơn vị bao thanh toán và khách hàng được thỏa thuận về việc không thông báo cho các bên liên quan trong hoạt động bao thanh toán bên bán hàng trong nước khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Đơn vị bao thanh toán đánh giá khách hàng có đầy đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ và không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ký hợp đồng bao thanh toán;

b) Đơn vị bao thanh toán kiểm soát được việc bên mua hàng thanh toán khoản phải trả cho bên bán hàng.

7. Đối với bao thanh toán bên xuất khẩu, đơn vị bao thanh toán chỉ được thực hiện bao thanh toán thông qua đơn vị bao thanh toán ở quốc gia có bên nhập khẩu dựa trên cơ sở thỏa thuận về việc thực hiện hoạt động bao thanh toán phù hợp thông lệ quốc tế hoặc theo khuôn khổ quy định chung của một hiệp hội bao thanh toán quốc tế và phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam, trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm của các bên, biện pháp kiểm soát rủi ro và cơ chế xử lý tranh chấp. Đơn vị bao thanh toán được lựa chọn chi nhánh hoặc ngân hàng mẹ tại quốc gia có bên nhập khẩu làm đơn vị cùng tham gia bao thanh toán. 

8. Đơn vị bao thanh toán thực hiện ứng tiền sau khi nhận được đầy đủ bản gốc hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này.

9. Đơn vị bao thanh toán được sử dụng bản sao có công chứng hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, bản sao (có hoặc không có công chứng) hoặc bảng kê chứng từ mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để ứng tiền sau khi đã thỏa thuận được các biện pháp tại hợp đồng bao thanh toán để đảm bảo: 

a) Tính chính xác, trung thực, đầy đủ của bảng kê hoặc bản sao không có chứng thực so với bản gốc của chứng từ mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Khách hàng và các bên liên quan không sử dụng bản gốc hoặc bản sao có chứng thực cho mục đích tài trợ khác mà không có sự đồng ý của đơn vị bao thanh toán.

10. Việc bao thanh toán hợp vốn thực hiện theo quy định tại Thông tư này, quy định của Ngân hàng Nhà nước về cấp tín dụng hợp vốn đối với khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan.
	Theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật các TCTD, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện BTT đối với các khoản phải trả (BTT bên mua hàng). Việc quy định quy trình hoạt động BTT không còn phù hợp vì sẽ dẫn đến phải quy định quy trình riêng đối với từng loại hình BTT: BTT bên mua hàng, BTT bên bán hàng, BTT bên xuất khẩu, BTT bên nhập khẩu… Do vậy, Dự thảo Thông tư đề xuất bỏ quy định về quy trình (điều này cũng phù hợp với quy định đối với các loại hình cấp tín dụng khác) để tăng tính chủ động cho các TCTD, chi nhánh NHNNg, thay vào đó đưa ra các yêu cầu mà các TCTD, chi nhánh NHNNg phải đáp ứng khi thực hiện BTT.
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	Điều 22. Nội dung hợp đồng bao thanh toán

Hợp đồng bao thanh toán bao gồm các nội dung chính sau: 

1. Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax…  của các bên ký hợp đồng bao thanh toán;

2. Giá trị các khoản phải thu được bao thanh toán, quyền và lợi ích liên quan đến khoản phải thu theo Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

3. Lãi và phí bao thanh toán;

4. Giá mua, bán khoản phải thu: được xác định trên cơ sở giá trị khoản phải thu sau khi trừ đi lãi và phí bao thanh toán. 

5. Số tiền ứng trước và phương thức thanh toán; 

6. Thông báo về việc bao thanh toán cho Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ và các bên có liên quan;

7. Hình thức bảo đảm cho đơn vị bao thanh toán truy đòi lại số tiền đã ứng trước, giá trị tài sản làm bảo đảm;

8. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng bao thanh toán;

9. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

10. Phương thức chuyển giao Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Chứng từ mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, quyền, lợi ích và các giấy tờ liên quan đến khoản phải thu được bao thanh toán;

11. Quy định về việc truy đòi của đơn vị bao thanh toán; 

12. Giải quyết tranh chấp phát sinh;

13. Các thoả thuận khác.
	Điều 9. Hợp đồng bao thanh toán
1. Hợp đồng bao thanh toán phải phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan, trong đó bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ, điện thoại, thư điện tử, fax, mã số thuế của các bên ký hợp đồng bao thanh toán;

b) Giá trị các khoản phải thu hoặc khoản phải trả đề nghị bao thanh toán, quyền và lợi ích của các bên liên quan đến khoản phải thu hoặc khoản phải trả theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

c) Lãi và phí bao thanh toán;

d) Số tiền bao thanh toán, thời điểm và phương thức thanh toán;

 đ) Thỏa thuận về trách nhiệm gửi thông báo, các điều kiện, biện pháp đảm bảo quy định tại khoản 6, 9 Điều 8 Thông tư này đối với trường hợp không thông báo về hợp đồng bao thanh toán cho các bên liên quan; trường hợp bên liên quan không có văn bản cam kết thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản thông báo và trường hợp không sử dụng bản gốc hợp đồng, chứng từ mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

e) Quy định trách nhiệm của khách hàng trong việc thanh toán khoản phải thu, khoản phải trả; quy định về việc truy đòi lại số tiền bao thanh toán của đơn vị bao thanh toán; trách nhiệm chuyển giao tài sản bảo đảm để đơn vị bao thanh toán xử lý thu hồi khoản phải thu, khoản phải trả trong trường hợp bên mua hàng không thanh toán được khoản phải thu, khoản phải trả khi đến hạn thanh toán theo thỏa thuận tại hợp đồng bao thanh toán và đơn vị bao thanh toán không thực hiện được quyền truy đòi;
g) Thời hạn bao thanh toán;

h) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

i) Phương thức chuyển giao hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chứng từ bán hàng, quyền, lợi ích và các giấy tờ liên quan đến khoản phải thu hoặc khoản phải trả được bao thanh toán;

k) Quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ (nếu có);

l) Chấm dứt hợp đồng trước hạn;

m) Xử lý tranh chấp.

2. Đơn vị bao thanh toán và khách hàng có thể thoả thuận các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật và tập quán quốc tế về hoạt động bao thanh toán.

3. Việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng bao thanh toán do các bên thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật và Thông tư này.


	Sửa đổi, bổ sung trên cơ sở kế thừa quy định tại QĐ 1096. 
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	Điều 14. Qui định về đồng tiền được sử dụng trong hoạt động bao thanh toán

Các giao dịch bao thanh toán được thực hiện bằng Đồng Việt Nam. Đối với các giao dịch bao thanh toán thực hiện bằng ngoại tệ, đơn vị bao thanh toán, Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.
	Điều 10. Đồng tiền trong hoạt động bao thanh toán
Đơn vị bao thanh toán thực hiện bao thanh toán bằng Đồng Việt Nam. Đơn vị bao thanh toán được thực hiện bao thanh toán bằng ngoại tệ trong trường hợp khách hàng là đối tượng được vay ngoại tệ theo quy định của pháp luật về cho vay bằng ngoại tệ.


	Kế thừa quy định cũ và sửa đổi để làm rõ: BTT cũng là một hình thức cấp tín dụng nên việc BTT ngoại tệ chỉ được thực hiện với các khách hàng là đối tượng được vay ngoại tệ theo quy định của pháp luật về cho vay bằng ngoại tệ.
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	Điều 15. Lãi và phí trong hoạt động bao thanh toán

Lãi và phí trong hoạt động bao thanh toán do các bên thoả thuận tại hợp đồng bao thanh toán, gồm:

1. Lãi được tính trên số vốn mà đơn vị bao thanh toán ứng trước cho Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phù hợp với lãi suất thị trường. 

2. Phí được tính trên giá trị khoản phải thu để bù đắp rủi ro tín dụng, chi phí quản lý sổ sách bán hàng và các chi phí khác.
	Điều 11. Lãi và phí bao thanh toán
1. Lãi và phí bao thanh toán do các bên thoả thuận tại hợp đồng bao thanh toán và phù hợp với quy định của pháp luật. Mức lãi suất bao thanh toán được tính theo tỷ lệ %/năm và phải được ghi trong hợp đồng bao thanh toán.

2. Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thỏa thuận của đơn vị bao thanh toán và khách hàng trong hợp đồng bao thanh toán, thì khách hàng phải trả lãi như sau:

a) Lãi suất áp dụng trên số tiền đơn vị bao thanh toán đã ứng cho khách hàng quá hạn do đơn vị bao thanh toán thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng bao thanh toán nhưng không vượt quá 150% lãi suất bao thanh toán trong hạn;

b) Trường hợp khách hàng không trả lãi đúng hạn hoặc trả không đầy đủ thì khách hàng còn phải trả mức lãi suất theo thỏa thuận tại hợp đồng bao thanh toán và phù hợp với quy định của pháp luật đối với khoản lãi chậm trả trong thời gian chậm trả.

3. Đơn vị bao thanh toán phải thông tin trung thực, chính xác cho khách hàng về phí, lãi suất áp dụng để khách hàng xem xét, quyết định việc ký kết hợp đồng bao thanh toán.


	Điều 357 Bộ luật dân sự 2015 quy định trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền:  

“1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.”

Điểm a Khoản 5 Điều 446 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:
a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;”

Do đó, Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc chậm trả lãi để phù hợp với quy định tại Bộ Luật dân sự.
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	Điều 17. Các quy định về gia hạn thanh toán và chuyển nợ quá hạn trong bao thanh toán

Các quy định về gia hạn thanh toán và chuyển nợ quá hạn trong bao thanh toán được thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.     
Công văn số 676/NHNN-CSTT ngày 28/6/2005 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng

1. Các tổ chức tín dụng thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn thanh toán đối với các hợp đồng bao thanh toán theo hai phương thức sau đây:

- Điều chỉnh kỳ hạn thanh toán là việc tổ chức tín dụng chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ trong phạm vi thời hạn thanh toán đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng bao thanh toán, mà kỳ hạn trả nợ cuối cùng không thay đổi.

- Gia hạn thanh toán là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ tiền bao thanh toán vượt quá thời hạn thanh toán đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng bao thanh toán.

2. Các tổ chức tín dụng thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn thanh toán, chuyển nợ quá hạn đối với các hợp đồng bao thanh toán mà tổ chức tín dụng ứng trước tiền cho bên bán hàng như sau:

a. Các tổ chức tín dụng tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn thanh toán trên cơ sở khả năng tài chính của mình và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng đối với các trường hợp:

- Khách hàng không có khả năng trả nợ gốc và/hoặc lãi đúng kỳ hạn thanh toán đã thoả thuận trong hợp đồng bao thanh toán có ứng trước tiền cho bên bán hàng và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo, thì tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền bao thanh toán.

- Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi đúng thời hạn trả nợ đã thoả thuận trong hợp đồng bao thanh toán có ứng trước tiền cho bên bán hàng và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn bao thanh toán, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định việc gia hạn thời hạn thanh toán gốc và/hoặc lãi tiền bao thanh toán.

b. Trường hợp khách hàng không trả nợ đúng hạn đã thoả thuận trong các hợp đồng bao thanh toán nêu tại điểm 2 Công văn này và tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn trả nợ, không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn thanh toán, thì số dư nợ gốc của hợp đồng bao thanh toán đó là nợ quá hạn; tổ chức tín dụng phân loại toàn bộ số dư nợ gốc tiền bao thanh toán của khách hàng vào các nhóm nợ thích hợp, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Đối với hình thức bao thanh toán nhập khẩu mà tổ chức tín dụng phải trả nợ thay cho bên nhập khẩu, thì tổ chức tín dụng thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn thanh toán, chuyển nợ quá hạn đối với số tiền mà tổ chức tín dụng đã trả nợ thay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng.

4. Các tổ chức tín dụng phân loại toàn bộ số dư nợ gốc tiền bao thanh toán của khách hàng có khoản nợ cơ cấu lại thời hạn thanh toán vào các nhóm nợ thích hợp, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Các tổ chức tín dụng phải có quy trình về gia hạn thanh toán phù hợp với quy định của Công văn này, của pháp luật có liên quan về hoạt động bao thanh toán và gửi cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ngay sau khi ban hành.

6. Đối với các hợp đồng bao thanh toán được gia hạn thanh toán, tổ chức tín dụng phải báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng.
	Điều 12. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

1. Đơn vị bao thanh toán xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này trên cơ sở đề nghị của khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng và khả năng tài chính của đơn vị bao thanh toán.

2. Trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ gốc và/hoặc lãi đúng kỳ hạn trong phạm vi thời hạn bao thanh toán đã thỏa thuận và được đơn vị bao thanh toán đánh giá là có khả năng trả được đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì đơn vị bao thanh toán xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng;

3. Trường hợp khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi bao thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận và được đơn vị bao thanh toán đánh giá là có khả năng trả được đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn bao thanh toán, thì đơn vị bao thanh toán xem xét gia hạn nợ với thời hạn phù hợp nguồn trả nợ của khách hàng.

4. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ thực hiện trước hoặc trong ngày cuối cùng của kỳ hạn, thời hạn bao thanh toán.
Điều 13. Nợ quá hạn
1. Số tiền đơn vị bao thanh toán đã ứng cho khách hàng có một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi không trả đúng hạn và không được đơn vị bao thanh toán chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thì đơn vị bao thanh toán thực hiện chuyển toàn bộ số tiền đơn vị bao thanh toán đã ứng cho khách hàng sang nợ quá hạn. 

2. Đơn vị bao thanh toán phải thông báo cho khách hàng về thời điểm chuyển nợ quá hạn, lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn thực tế và lãi suất áp dụng với khoản lãi chậm trả.


	Chỉnh sửa lại để phù hợp với quy định của các hình thức cấp tín dụng khác.
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	Điều 16. Bảo đảm cho hoạt động bao thanh toán

Đơn vị bao thanh toán và Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thoả thuận áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp bảo đảm cho hoạt động bao thanh toán. Các hình thức bảo đảm bao gồm: ký quỹ, cầm cố, thế chấp tài sản, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật.      
	Điều 14. Bảo đảm cho hoạt động bao thanh toán

Đơn vị bao thanh toán và khách hàng thỏa thuận áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp bảo đảm cho hoạt động bao thanh toán theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và pháp luật có liên quan, bao gồm cả việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với khoản phải thu. Trường hợp áp dụng biện pháp bảo đảm thì đơn vị bao thanh toán phải yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu để chứng minh việc áp dụng biện pháp bảo đảm trước khi quyết định bao thanh toán.
	Kế thừa quy định tại QĐ 1096, sửa đổi để nhấn mạnh việc đơn vị bao thanh toán và khách hàng có thể lựa chọn đăng ký giao dịch bảo đảm đối với khoản phải thu.
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	Điều 15. Hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử

1. Đơn vị bao thanh toán thực hiện hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

2. Đơn vị bao thanh toán phải gửi hồ sơ về hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử (gồm mô hình thiết kế chương trình ứng dụng, hạ tầng công nghệ và các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống công nghệ thông tin) về Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ tin học) tối thiểu 10 ngày làm việc trước khi thực hiện hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử.

3. Khách hàng sử dụng hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử phải tuân thủ các điều kiện, hướng dẫn của đơn vị bao thanh toán trong giao dịch điện tử.
	Dự thảo Thông tư bổ sung quy định hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử nhằm tạo điều kiện cho hình thức này phát triển theo xu hướng chung.
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	Điều 16. Phân loại, trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với hoạt động bao thanh toán

Đơn vị bao thanh toán thực hiện việc phân loại, trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với hoạt động bao thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Bổ sung để phù hợp với quy định của NHNN đối với các loại hình cấp tín dụng khác.
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	Điều 17. Hạch toán kế toán, thống kê và báo cáo

Đơn vị bao thanh toán thực hiện việc hạch toán kế toán, báo cáo thống kê đối với hoạt động bao thanh toán theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ hạch toán kế toán và báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Bổ sung để phù hợp với quy định của NHNN đối với các loại hình cấp tín dụng khác.

	20
	Điều 18. Quy định về thuế

Các quy định về thuế đối với hoạt động bao thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
	Đề xuất bỏ
	Không cần thiết nhắc lại quy định của pháp luật.
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	Điều 20. Quy định về an toàn  

1. Hoạt động bao thanh toán phải bảo đảm các quy định về an toàn tại Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; 
2. Tổng số dư bao thanh toán cho một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của đơn vị bao thanh toán. Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổng số dư bao thanh toán cho một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài. 

3. Số dư các khoản phải thu mà đơn vị bao thanh toán nhập khẩu bảo lãnh thanh toán cho 01 bên nhập khẩu phải nằm trong giới hạn tổng số dư bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho 01 khách hàng theo quy định tại Quy chế Bảo lãnh ngân hàng.

4. Trường hợp nhu cầu bao thanh toán của một khách hàng vượt quá 15% vốn tự có của đơn vị bao thanh toán thì các đơn vị bao thanh toán được  thực hiện đồng bao thanh toán cho khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

5. Tổng số dư bao thanh toán không được vượt quá vốn tự có của đơn vị bao thanh toán.
	Đề xuất bỏ.

	Các quy định về an toàn đã được quy định thống nhất tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, do vậy, không cần có quy định về an toàn riêng đối với hoạt động BTT.
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	Điều 21. Hợp đồng bao thanh toán 

1. Hợp đồng bao thanh toán là văn bản thoả thuận giữa đơn vị bao thanh toán và Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ về việc mua lại các khoản phải thu phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Hợp đồng bao thanh toán có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ nếu các bên liên quan có thoả thuận.
	Đề xuất bỏ, đưa vào khoản 7 Điều 3 Giải thích từ ngữ “7. Hợp đồng bao thanh toán là văn bản thỏa thuận giữa đơn vị bao thanh toán và khách hàng nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên về việc bao thanh toán.


	Sửa đổi, đưa vào phần Giải thích từ ngữ để đảm bảo tính chính xác, cô đọng và khoa học. 

	
	
	Điều 17. Hạch toán kế toán, thống kê và báo cáo

Đơn vị bao thanh toán thực hiện việc hạch toán kế toán, báo cáo thống kê đối với hoạt động bao thanh toán theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ hạch toán kế toán và báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
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	Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bao thanh toán  
1. Quyền của đơn vị bao thanh toán:

a. Được yêu cầu Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến khoản phải thu, khả năng tài chính và tình hình hoạt động của Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

b. Được yêu cầu bên bán hàng chuyển giao toàn bộ bảng kê kèm bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về hợp đồng mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; chứng từ mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; quyền, lợi ích và các giấy tờ liên quan đến khoản phải thu được bao thanh toán;

c. Có quyền đòi nợ đối với Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ theo giá trị khoản phải thu được bao thanh toán và được hưởng các quyền và lợi ích khác mà người bán hàng được hưởng theo quy định tại Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

d. Được chuyển quyền đòi nợ, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng bao thanh toán có thoả thuận không được chuyển giao quyền đòi nợ.

2. Nghĩa vụ của đơn vị bao thanh toán: 

a. Thanh toán cho Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo giá mua khoản phải thu đã được thoả thuận trong hợp đồng bao thanh toán; 

b. Chịu toàn bộ rủi ro khi Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán khoản phải thu trong trường hợp thực hiện bao thanh toán không có quyền truy đòi.                       

c. Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng bao thanh toán.
	Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bao thanh toán
1. Quyền của đơn vị bao thanh toán:

a) Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu liên quan đến khoản phải thu, khoản phải trả, khả năng tài chính, tình hình hoạt động; 

b) Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ hợp đồng, chứng từ mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; quyền lợi, nghĩa vụ và các giấy tờ liên quan đến khoản phải thu, khoản phải trả được bao thanh toán;

c) Yêu cầu khách hàng thanh toán số tiền thỏa thuận tại hợp đồng bao thanh toán; 

d) Thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ khác của khách hàng tại hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

đ) Chuyển quyền đòi nợ, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng bao thanh toán có thoả thuận không được chuyển giao quyền đòi nợ.

2. Nghĩa vụ của đơn vị bao thanh toán:

a) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho khách hàng hoặc bên liên quan theo thoả thuận tại hợp đồng bao thanh toán;

b) Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng bao thanh toán.


	Dự thảo Thông tư đã bỏ nội dung các Điều quy định về quy trình bao thanh toán và bổ sung Điều quy định về yêu cầu khi thực hiện bao thanh toán, theo đó Điều 18 quy dịnh Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bao thanh toán chỉnh sửa lại cho phù hợp với Dự thảo hiện hành. 
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	Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

1. Quyền của Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

Nhận tiền thanh toán của đơn vị bao thanh toán theo giá mua, bán khoản phải thu đã thoả thuận trong hợp đồng bao thanh toán;

2. Nghĩa vụ của Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

a. Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực thông tin, tài liệu và báo cáo theo yêu cầu của đơn vị bao thanh toán;

b. Thông báo cho Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ và các bên có liên quan theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 13 của Quy chế này; 

c. Chịu rủi ro khi Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản phải thu trong trường hợp bao thanh toán có quyền truy đòi.

d. Chuyển giao đầy đủ và đúng hạn cho đơn vị bao thanh toán toàn bộ bảng kê kèm bản gốc (hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) hợp đồng mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; chứng từ mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; quyền, lợi ích và các giấy tờ khác có liên quan đến khoản phải thu được bao thanh toán theo thoả thuận trong hợp đồng bao thanh toán 

e. Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng bao thanh toán và Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 
	Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của bên bán hàng
1. Quyền của bên bán hàng: Nhận tiền bao thanh toán từ đơn vị bao thanh toán.

2. Nghĩa vụ của bên bán hàng:

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực thông tin, tài liệu và báo cáo theo yêu cầu của đơn vị bao thanh toán;

b) Chuyển giao đầy đủ và đúng hạn hợp đồng, chứng từ mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho đơn vị bao thanh toán theo thỏa thuận;

c) Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và hợp đồng bao thanh toán.


	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung của Dự thảo Thông tư. 



	25
	Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ

1. Quyền của Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ:

a. Được thông báo về việc bao thanh toán;

b. Không thay đổi về quyền lợi và nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng mua bán hàng hóacung ứng dịch vụ, ngoại trừ bên nhận tiền thanh toán khoản phải thu. Việc điều chỉnh các điều khoản quy định tại Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải được Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ chấp thuận bằng văn bản. 

2. Nghĩa vụ của Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ:

a. Xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo và cam kết thanh toán theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 13; trường hợp từ chối thanh toán phải có lý do xác đáng và phải thông báo bằng văn bản ngay cho Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và đơn vị bao thanh toán.

b. Thanh toán cho đơn vị bao thanh toán theo đúng các điều khoản quy định tại Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

c. Không được đòi lại số tiền đã thanh toán cho đơn vị bao thanh toán trong trường hợp Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng, đầy đủ các điều khoản quy định tại Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp đơn vị bao thanh toán cố tình thanh toán khoản chi trả của Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ cho Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ sau khi đã được Bên mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ thông báo về việc Bên bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có hành vi vi phạm Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
	Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của bên mua hàng

1. Quyền của bên mua hàng: Nhận thông báo về việc bao thanh toán (trừ trường hợp bên bán hàng và đơn vị bao thanh toán thỏa thuận về không thông báo).

2. Nghĩa vụ của bên mua hàng:

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực thông tin, tài liệu và báo cáo theo yêu cầu của đơn vị bao thanh toán;

b) Chuyển giao đầy đủ và đúng hạn cho đơn vị bao thanh toán hợp đồng, chứng từ mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng bao thanh toán;

c) Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho đơn vị bao thanh toán theo thỏa thuận.


	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung của Dự thảo Thông tư. 
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	Điều 26. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Quy chế này, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 
	Đề xuất bỏ
	Khi các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành. 
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	Điều 27. Tổ chức thực hiện

2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

a. Vụ Các Ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố:

- Tiếp nhận hồ sơ xin phép hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng theo đúng trình tự và thủ tục được quy định tại Chương II mục 1 của Quy chế này.

- Phối hợp với các Vụ có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước xem xét trình Thống đốc quyết định việc cho phép Tổ chức tín dụng được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán.

b. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: 

- Phối hợp và cung cấp cho Vụ Các Ngân hàng về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định cho phép Tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán.

- Tổ chức thanh tra, giám sát việc thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán; Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý các trường hợp vi phạm các quy định tại Quy chế này.

c. Vụ Chính sách tiền tệ: 

- Hướng dẫn các quy định về gia hạn thanh toán và chuyển nợ quá hạn trong bao thanh toán của Tổ chức tín dụng.

- Quy định chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động bao thanh toán cho các đơn vị có thẩm thẩm quyền thuộc Ngân hàng Nhà nước.  

d. Vụ Kế toán - Tài chính: hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ bao thanh toán của các tổ chức tín dụng.

e. Vụ Tín dụng: hướng dẫn các đơn vị bao thanh toán thực hiện đồng bao thanh toán.   
	Điều 21. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


	Sửa đổi để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện hành của NHNN.
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	Điều 27. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của đơn vị bao thanh toán: Căn cứ vào Quy chế này và các qui định của văn bản pháp luật có liên quan, đơn vị bao thanh toán ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ bao thanh toán cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm và Điều lệ của mình.
	Đề xuât bỏ
	Lý do:

Đã nêu tại Dự thảo Thông tư (Điều 5 Quy định nội bộ về hoạt động bao thanh toán).
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	Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các hợp đồng bao thanh toán được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết, đơn vị bao thanh toán và khách hàng được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn hợp đồng. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn phù hợp với các quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.
	Bổ sung để đảm bảo quá trình chuyển tiếp từ quy định cũ sang quy định mới không gây xáo trộn đến hoạt động bao thanh toán của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
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	Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ...

2. Các văn bản, quy định sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng;

b) Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

c) Điều 8 Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

d) Công văn số 676/NHNN-CSTT ngày 28/6/2005 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng;

đ) Văn bản số 991/NHNN-TTGSNH ngày 19/02/2013 hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động bao thanh toán quy định tại Quy chế hoạt động bao thanh toán ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

e) Điều 2 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2004 ban hành quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng, Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 10 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN và Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06 tháng 11 năm 2014 quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định về thể thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
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	Điều 24. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.
	Bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định tại các Thông tư hiện hành của NHNN.
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	Điều 28. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định./.
	Đề xuất bỏ
	Quy định này không cần thiết.
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